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CHỦ ĐỀ: HÀNH TINH XANH CỦA EM
BÀI 15: NHỮNG CON SAO BIỂN
TIẾT 1 – 2: ĐỌC – NHỮNG CON SAO BIỂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản Những con sao biển; biết đọc lời nhân vật với giọng phù hợp; hiểu nghĩa các từ thủy triều, dạt.
- Hiểu nội dung bài: ca ngợi hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa của cậu bé khi cứu những con sao biển; biết liên hệ trách nhiệm bảo vệ môi trường biển.
- Trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu; tìm được từ chỉ hoạt động trong bài; nhận biết và viết được câu hỏi.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc thầm, luyện đọc và tự điều chỉnh lỗi đọc.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi nhóm đôi/nhóm bốn, lắng nghe và phản hồi ý kiến của bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết nêu việc làm vừa sức để góp phần giữ biển sạch, đẹp.
3. Phẩm chất
- Nhân ái, trách nhiệm: Biết yêu quý sinh vật biển, có ý thức sống xanh, không xả rác ra biển và nơi công cộng.
4. Tích hợp
- Tích hợp bảo vệ môi trường: Giáo dục HS trách nhiệm với cộng đồng, biết thực hiện hành động nhỏ nhưng có ích để bảo vệ môi trường biển.
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.2: HS nhận biết công cụ AI có thể hỗ trợ nhận diện rác thải/hiện tượng môi trường qua hình ảnh, nhưng con người vẫn phải kiểm tra, lựa chọn và hành động có trách nhiệm.
- Tích hợp NLS 3.2.CB1a: HS biết chọn, điều chỉnh, bổ sung nội dung đơn giản trên tranh/phiếu số để trình bày việc làm bảo vệ môi trường phù hợp với bài học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh hai bãi biển trong SGK; tranh minh họa cậu bé nhặt sao biển; thẻ từ thủy triều, dạt; phiếu học tập.
- HS: SGK Tiếng Việt 2, vở ghi, bút, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS quan sát tranh, nêu được sự khác nhau giữa hai bức tranh bãi biển và kết nối vào bài đọc.

	- GV yêu cầu HS quan sát 2 bức tranh trong SGK và trả lời: Nói về sự khác nhau giữa 2 bức tranh dưới đây.

	- HS quan sát và nêu: Tranh 1 bãi biển sạch, nước trong, ít rác; tranh 2 bãi biển có nhiều rác, nước bẩn, sinh vật biển bị ảnh hưởng.

	- GV hỏi: Theo em, chúng ta nên làm gì để giữ cho biển luôn sạch đẹp?
	- HS trả lời: Không xả rác xuống biển, nhặt rác bỏ vào thùng, không làm hại sinh vật biển, nhắc mọi người cùng giữ vệ sinh.

	- GV nhận xét, dẫn vào bài Những con sao biển.
	- HS lắng nghe, mở SGK và ghi tên bài vào vở.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (27 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng văn bản; hiểu từ khó; bước đầu nắm được câu chuyện cậu bé cứu sao biển.

	Hoạt động 1: Đọc văn bản

	- GV giới thiệu ngắn gọn: Bài đọc kể về một cậu bé nhặt những con sao biển bị thủy triều đánh dạt lên bờ và thả chúng trở về biển.

	- HS theo dõi văn bản trong SGK.

	- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể nhẹ nhàng; lời người đàn ông đọc chậm, băn khoăn; lời cậu bé đọc hồn nhiên, chân thành.
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo và chú ý giọng đọc của nhân vật.

	- GV hỏi: Văn bản có thể chia thành mấy đoạn?
	- HS trả lời: Văn bản có thể chia thành 3 đoạn: đoạn 1 từ đầu đến “đại dương”; đoạn 2 tiếp theo đến “sao biển này”; đoạn 3 còn lại.

	- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp từng đoạn lần 1.
	- HS đọc nối tiếp đoạn; HS khác theo dõi, nhận xét bạn đọc.

	- GV yêu cầu HS nêu từ khó đọc trong bài.
	- HS nêu: sao biển, thủy triều, lô lên, đại dương, tiếp tục, trìu mến.

	- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: thủy triều, dạt, lô lên, trìu mến.
	- HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh các từ khó.

	- GV hướng dẫn đọc câu dài: “Cậu bé vẫn tiếp tục nhặt những con sao biển khác thả xuống biển và nói với người đàn ông.”
	- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt hơi sau cụm từ và đọc rõ lời kể.

	- GV yêu cầu HS đọc phần Từ ngữ và giải nghĩa từ thủy triều, dạt.
	- HS nêu: Thủy triều là hiện tượng nước biển dâng lên, rút xuống một vài lần trong ngày; dạt là bị sóng đẩy lên bờ.

	- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
	- HS đọc nối tiếp lần 2, đọc rõ hơn và đúng giọng nhân vật.

	- GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm 3, mỗi bạn đọc một đoạn.
	- HS luyện đọc nhóm 3, góp ý cho nhau về phát âm, ngắt nghỉ và giọng đọc.

	- GV mời 2 nhóm thi đọc trước lớp.
	- Đại diện nhóm thi đọc; lớp nhận xét nhóm đọc rõ, đúng giọng.

	- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
	- 1 HS đọc toàn bài; lớp đọc thầm theo.

	3. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS biết liên hệ hành động nhỏ bảo vệ môi trường biển.

	- GV hỏi: Nếu nhìn thấy rác trên bãi biển hoặc sân trường, em sẽ làm gì?
	- HS trả lời: Em sẽ nhặt rác bỏ vào thùng, nhắc bạn không xả rác, báo người lớn khi thấy nhiều rác hoặc vật nguy hiểm.

	- GV dặn HS đọc lại bài và chuẩn bị trả lời câu hỏi ở tiết 2.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ học tập ở nhà.

	TIẾT 2

	Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi (17 phút)
Mục tiêu: HS trả lời được các câu hỏi đọc hiểu; hiểu ý nghĩa hành động của cậu bé. Mục tiêu tích hợp: HS nêu được việc làm vừa sức để bảo vệ môi trường biển qua câu chuyện.

	- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời: Vì sao người đàn ông lại chú ý đến cậu bé?

	- HS trả lời: Vì cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì đó lên rồi thả xuống biển.

	- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và trả lời: Khi đến gần, ông thấy cậu bé đang làm gì?
	- HS trả lời: Ông thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị thủy triều đánh dạt lên bờ và thả chúng trở về với đại dương.

	- GV hỏi: Vì sao cậu bé lại làm như vậy?
	- HS trả lời: Vì những con sao biển sắp chết vì thiếu nước, cậu bé muốn cứu chúng.

	- GV hỏi: Em có suy nghĩ gì về cử chỉ, hành động của người đàn ông trong đoạn kết câu chuyện?
	- HS trả lời: Người đàn ông rất trìu mến, biết lắng nghe và ủng hộ hành động tốt của cậu bé. Ông cùng cậu bé cứu những con sao biển.

	- GV hỏi dẫn tích hợp: Một hành động nhỏ như nhặt rác, thả sao biển về biển có thể góp phần bảo vệ môi trường như thế nào?
	- HS trả lời: Hành động nhỏ giúp bãi biển sạch hơn, sinh vật biển được sống an toàn hơn và nhắc mọi người cùng bảo vệ môi trường.

	- Tích hợp bảo vệ môi trường: GV diễn giải: Hành động của cậu bé trong câu chuyện cho thấy mỗi việc làm nhỏ đều có giá trị khi xuất phát từ tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm với môi trường. Ở bãi biển, rác thải nhựa, chai lọ, túi ni-lông hoặc việc bắt sinh vật biển có thể làm nước biển bẩn, làm sao biển và nhiều loài vật khác bị nguy hiểm. HS lớp 2 chưa làm những việc quá sức nhưng có thể bắt đầu từ việc không xả rác, bỏ rác đúng thùng, nhắc người thân giữ gìn vệ sinh khi đi biển, không tự ý bắt hoặc mang sinh vật biển về chơi. Khi thấy rác sắc nhọn, kim loại, thủy tinh hoặc nơi nguy hiểm, các em không tự nhặt mà cần báo người lớn để bảo đảm an toàn.
	- HS nhắc lại và nêu việc làm cụ thể: bỏ rác đúng nơi quy định, không ném chai nhựa/túi ni-lông xuống biển, không bắt sao biển hoặc sinh vật biển, nhắc người thân giữ bãi biển sạch, báo người lớn khi thấy vật nguy hiểm.

	- GV kết luận: Câu chuyện cho thấy mỗi việc tốt dù nhỏ cũng có ý nghĩa nếu chúng ta làm bằng tình yêu thương và trách nhiệm.
	- HS lắng nghe, nhắc lại nội dung chính của bài.

	Hoạt động 3: Luyện đọc lại (8 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại được văn bản, phân biệt lời người kể và lời nhân vật.

	- GV đọc diễn cảm một đoạn có lời đối thoại giữa người đàn ông và cậu bé.
	- HS lắng nghe, nhận xét giọng đọc của từng nhân vật.

	- GV yêu cầu HS luyện đọc phân vai theo nhóm 3: người kể, người đàn ông, cậu bé.
	- HS luyện đọc phân vai theo nhóm; góp ý cho bạn về giọng đọc.

	- GV mời 2 nhóm đọc phân vai trước lớp.
	- HS đọc phân vai; lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc rõ lời nhân vật.

	Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc (7 phút)
Mục tiêu: HS tìm được từ chỉ hoạt động, nhận biết câu hỏi trong bài đọc. Mục tiêu tích hợp: HS biết kiểm tra gợi ý của AI khi phân loại từ/câu và không cung cấp thông tin riêng tư khi dùng công cụ số.

	- Bài tập 1: Những từ ngữ nào dưới đây chỉ hoạt động?

	- HS đọc yêu cầu, quan sát các thẻ từ và chọn từ chỉ hoạt động.

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, chọn các từ chỉ hoạt động.
	- HS chọn: cúi xuống, thả, nhặt, dạo bộ, tiến lại.

	- GV gọi HS trình bày và giải thích.
	- HS trình bày: Đây là các từ chỉ việc làm, hoạt động của nhân vật trong bài.

	- Bài tập 2: Trong bài đọc, câu nào là câu hỏi?
	- HS trả lời: “Cháu đang làm gì vậy?” và “Có hàng ngàn con sao biển như vậy, liệu cháu có thể giúp được tất cả chúng không?” là câu hỏi.

	- GV nhận xét, nhắc HS câu hỏi thường dùng để hỏi điều chưa biết và cuối câu có dấu chấm hỏi.
- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Nếu một công cụ AI gợi ý “cúi xuống, nhặt, thả” là từ chỉ hoạt động hoặc tự nhận diện câu hỏi trong bài, em có nên chép ngay kết quả không? Vì sao?
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.2: GV diễn giải: AI có thể hỗ trợ đọc danh sách từ, gợi ý phân loại từ chỉ hoạt động hoặc nhận biết câu hỏi dựa vào dấu chấm hỏi. Tuy nhiên, kết quả AI đưa ra chỉ để tham khảo. Khi học Tiếng Việt, các em cần quay lại văn bản “Những con sao biển”, đọc nghĩa của từ trong câu, kiểm tra xem từ đó có chỉ việc làm/hoạt động hay không và đối chiếu với dấu câu. Khi sử dụng thiết bị số ở lớp, các em chỉ dùng nội dung học tập do GV cung cấp, không nhập tên đầy đủ, ảnh cá nhân, địa chỉ, số điện thoại hoặc hình ảnh người khác khi chưa được phép. Như vậy, AI giúp học nhanh hơn nhưng con người vẫn phải suy nghĩ, kiểm tra và chịu trách nhiệm với câu trả lời của mình.
	- HS lắng nghe và đọc lại các câu hỏi đúng.
- HS trả lời: Em không chép ngay. Em cần đọc lại bài, kiểm tra nghĩa của từ và dấu chấm hỏi để biết AI gợi ý đúng hay sai.
- HS nhắc lại: AI chỉ hỗ trợ; em phải tự đọc, tự kiểm tra, không nhập thông tin riêng tư và không phụ thuộc hoàn toàn vào AI.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS biết trình bày một việc làm bảo vệ môi trường bằng tranh/phiếu số đơn giản. Mục tiêu tích hợp: HS biết chọn, bổ sung nhãn ngắn phù hợp trên học liệu số.

	- GV hỏi dẫn tích hợp NLS: Nếu được dùng bảng tương tác hoặc phiếu số, em sẽ chọn hình ảnh nào để tuyên truyền bảo vệ biển?
	- HS trả lời: Em chọn hình ảnh nhặt rác ở bãi biển, bỏ rác đúng nơi, không làm hại sinh vật biển.

	- Tích hợp NLS 3.2.CB1a: GV hướng dẫn HS thao tác trên phiếu số hoặc bảng trình chiếu: quan sát các tranh việc làm bảo vệ môi trường, chọn một tranh phù hợp với nội dung bài học, thêm nhãn ngắn như “Không xả rác”, “Cứu sinh vật biển”, “Biển xanh - sạch - đẹp”, sau đó trình bày lí do chọn tranh bằng lời của mình. GV nhắc HS khi sử dụng học liệu số cần làm đúng yêu cầu, không tự ý xóa bài của bạn, không bấm vào đường liên kết lạ và biết điều chỉnh nhãn cho rõ nghĩa, ngắn gọn, dễ hiểu.
	- HS thực hành chọn tranh/nhãn, nêu lí do: “Em chọn tranh nhặt rác vì việc này giúp bãi biển sạch hơn, bảo vệ sao biển và các con vật sống ở biển.” HS lắng nghe góp ý và chỉnh nhãn nếu còn dài hoặc chưa đúng nội dung.

	- GV dặn HS chuẩn bị tiết Viết chữ hoa Y.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
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CHỦ ĐỀ: HÀNH TINH XANH CỦA EM
BÀI 15: NHỮNG CON SAO BIỂN
TIẾT 3: VIẾT CHỮ HOA Y; TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE – BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Viết đúng chữ hoa Y cỡ vừa và cỡ nhỏ; viết đúng câu ứng dụng “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.”
- Nói được tên việc làm trong tranh; nhận biết việc làm có lợi hoặc gây hại cho môi trường; biết chia sẻ việc em đã làm để giữ môi trường sạch đẹp.
- Biết nói với người thân về việc làm bảo vệ môi trường mà em và các bạn đã trao đổi ở lớp.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động quan sát chữ mẫu, luyện viết, tự soát lỗi.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết thảo luận nhóm đôi, trình bày ý kiến và lắng nghe bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn việc làm phù hợp để bảo vệ môi trường trong thực tế.
3. Phẩm chất
- Yêu nước, trách nhiệm: Biết yêu quê hương, đất nước; có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh.
4. Tích hợp
- Tích hợp bảo vệ môi trường: HS nhận diện việc làm có lợi/gây hại cho môi trường; biết chia sẻ việc làm vừa sức như không xả rác, chăm sóc cây, giữ sạch nguồn nước.
- Tích hợp NLS 3.2.CB1a: HS biết chọn tranh trên bảng trình chiếu/phiếu số, bổ sung nhãn ngắn và trình bày ý kiến về việc làm bảo vệ môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; mẫu chữ hoa Y; tranh Bảo vệ môi trường trong SGK; thẻ từ việc làm xanh.
- HS: SGK, vở Tập viết, bảng con, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 3

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS chuẩn bị tâm thế luyện viết chữ hoa Y.

	- GV yêu cầu HS nhắc lại tên bài đọc vừa học và một việc làm bảo vệ môi trường biển.
	- HS nêu: Bài Những con sao biển; việc làm: không xả rác ra biển, nhặt rác bỏ vào thùng, không bắt sao biển.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (10 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết cấu tạo và quy trình viết chữ hoa Y.

	- GV yêu cầu HS quan sát mẫu chữ hoa Y trong SGK.

	- HS quan sát chữ hoa Y cỡ vừa và cỡ nhỏ.

	- GV hỏi: Chữ hoa Y cao mấy li? Gồm những nét nào?
	- HS trả lời: Chữ hoa Y cao 5 li, gồm các nét móc/lượn và nét khuyết tạo dáng chữ Y.

	- GV viết mẫu chữ hoa Y trên bảng, vừa viết vừa nêu: đặt bút đúng đường kẻ, đưa bút tạo nét móc hai đầu, kéo nét khuyết dưới và dừng bút đúng điểm.
	- HS quan sát, dùng ngón tay viết mô phỏng chữ Y trên mặt bàn.

	- GV yêu cầu HS viết chữ hoa Y vào bảng con.
	- HS viết bảng con; giơ bảng để GV nhận xét, sửa độ cao, độ rộng và điểm dừng bút.

	3. LUYỆN TẬP (17 phút)
Mục tiêu: HS viết được chữ hoa Y và câu ứng dụng đúng mẫu, sạch đẹp.

	- Bài tập 1: Viết chữ hoa Y.
	- HS đọc yêu cầu và chuẩn bị viết chữ hoa Y vào vở Tập viết.

	- GV nhắc tư thế ngồi viết, cách cầm bút, khoảng cách mắt - vở.
	- HS điều chỉnh tư thế: lưng thẳng, mắt cách vở 25–30 cm, tay trái giữ vở, tay phải cầm bút đúng cách.

	- GV yêu cầu HS viết chữ hoa Y cỡ vừa và cỡ nhỏ.
	- HS viết chữ Y theo mẫu, chú ý nét khuyết dưới cân đối.

	- Bài tập 2: Viết ứng dụng: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
	- HS đọc câu ứng dụng và nêu ý nghĩa: Câu nói nhắc chúng ta yêu quê hương, đất nước, yêu thương mọi người.

	- GV hướng dẫn cách nối chữ, khoảng cách giữa các chữ và vị trí dấu thanh, dấu phẩy, dấu chấm.
	- HS nêu: Giữa các chữ cách khoảng một con chữ o; dấu phẩy đặt sau “Tổ quốc”, dấu chấm đặt cuối câu.

	- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng vào vở.
	- HS viết câu ứng dụng, giữ nét chữ đều, đúng độ cao và khoảng cách.

	- GV quan sát, nhận xét một số bài viết.
	- HS lắng nghe, sửa lỗi nếu có.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ câu ứng dụng với việc làm yêu quê hương, đất nước.

	- GV hỏi: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào có thể thể hiện qua việc nhỏ nào trong cuộc sống hằng ngày?
	- HS trả lời: Học tập chăm chỉ, giúp đỡ bạn bè, giữ vệ sinh trường lớp, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường nơi mình sống.

	- GV dặn HS chuẩn bị tiết Nói và nghe.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

	TIẾT 4

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS khởi động vốn hiểu biết về bảo vệ môi trường.

	- GV tổ chức trò chơi “Việc làm xanh”: HS nói nhanh một việc làm giúp môi trường sạch đẹp.
	- HS nói: nhặt rác, trồng cây, tưới cây, tiết kiệm nước, không bẻ cành, không vứt rác xuống sông biển.

	2. NÓI VÀ NGHE (25 phút)
Mục tiêu: HS nói được tên việc làm trong tranh; nhận xét việc làm ảnh hưởng đến môi trường; biết chia sẻ việc mình đã làm để giữ môi trường sạch đẹp. Mục tiêu tích hợp: HS biết chọn tranh và bổ sung nhãn ngắn trên phiếu số/bảng trình chiếu.

	- Bài tập 1: Nói tên các việc làm trong tranh. Cho biết những việc làm đó ảnh hưởng đến môi trường như thế nào.

	- HS đọc yêu cầu và quan sát bốn tranh trong SGK.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh 1 và nêu việc làm.
	- HS trả lời: Tranh 1 có người chèo thuyền nhặt rác trên mặt nước; việc làm này giúp môi trường nước sạch hơn.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh 2 và nêu việc làm.
	- HS trả lời: Tranh 2 có bạn nhỏ bẻ cành cây; việc làm này làm hại cây và môi trường.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh 3 và nêu việc làm.
	- HS trả lời: Tranh 3 có xe đổ rác/đất xuống gần nguồn nước; việc làm này gây ô nhiễm môi trường.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh 4 và nêu việc làm.
	- HS trả lời: Tranh 4 có các bạn cùng thu gom rác trên bãi biển; việc làm này giúp biển sạch đẹp.

	- GV hỏi dẫn tích hợp NLS: Nếu dùng bảng tương tác, em sẽ chọn biểu tượng “nên làm” hay “không nên làm” cho từng tranh?
	- HS trả lời: Tranh 1 và 4 chọn “nên làm”; tranh 2 và 3 chọn “không nên làm”.

	- Tích hợp NLS 3.2.CB1a: GV hướng dẫn HS sử dụng học liệu số ở mức đơn giản: quan sát tranh trên bảng trình chiếu hoặc phiếu số, chọn đúng tranh thể hiện việc “nên làm” và “không nên làm”, bổ sung nhãn ngắn như “vớt rác”, “bẻ cành”, “đổ rác xuống sông”, “thu gom rác”. GV nhắc HS nhãn cần đúng nội dung tranh, không viết quá dài, không xóa phần làm của bạn và biết điều chỉnh nhãn sau khi nghe góp ý. Qua thao tác này, HS biết sửa đổi, tinh chỉnh nội dung đơn giản để tạo thành thông tin mới phục vụ việc nói và nghe.
	- HS thực hành chọn tranh, thêm nhãn và trình bày: “Em chọn tranh 4 là việc nên làm vì các bạn đang thu gom rác ở bãi biển. Việc này giúp bãi biển sạch hơn và bảo vệ sinh vật biển.” HS lắng nghe bạn, góp ý nhãn nào đúng, nhãn nào cần sửa cho rõ hơn.

	- Bài tập 2: Em đã làm gì để góp phần giữ gìn môi trường sạch đẹp?
	- HS chia sẻ: Em bỏ rác đúng nơi, trực nhật lớp, tưới cây, nhặt rác sân trường, tiết kiệm nước khi rửa tay.

	- GV nhận xét, nhắc HS nói rõ việc đã làm, nơi làm và ích lợi của việc làm đó.
	- HS chỉnh lời nói cho rõ ý: “Ở lớp, em lau bảng và nhặt giấy vụn để lớp sạch hơn.”

	3. VẬN DỤNG (7 phút)
Mục tiêu: HS biết nói với người thân về việc làm bảo vệ môi trường.

	- GV yêu cầu HS luyện nói theo cặp: Nói với người thân những việc làm để bảo vệ môi trường mà em và các bạn đã trao đổi ở lớp.
	- HS luyện nói: “Mẹ ơi, hôm nay con học cách bảo vệ môi trường. Con sẽ bỏ rác đúng nơi, tiết kiệm nước và nhắc bạn không bẻ cành cây.”

	- GV nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị bài Tạm biệt cánh cam.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – TUẦN 26
CHỦ ĐỀ: HÀNH TINH XANH CỦA EM
BÀI 16: TẠM BIỆT CÁNH CAM
TIẾT 1 – 2: ĐỌC – TẠM BIỆT CÁNH CAM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản Tạm biệt cánh cam; biết ngắt nghỉ đúng câu, đọc giọng kể nhẹ nhàng; hiểu nghĩa các từ tập tễnh, óng ánh, khệ nệ.
- Hiểu nội dung bài: Bống yêu thương, chăm sóc cánh cam bị thương và biết thả cánh cam về với thiên nhiên; từ đó biết bảo vệ sinh vật nhỏ bé.
- Trả lời đúng câu hỏi đọc hiểu; tìm được từ ngữ miêu tả cánh cam; biết nói lời động viên, an ủi phù hợp.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc thầm, luyện đọc và trả lời câu hỏi.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi nhóm đôi, đọc phân vai, lắng nghe và nhận xét bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn cách ứng xử nhân ái với sinh vật nhỏ và bạn bè.
3. Phẩm chất
- Nhân ái, trách nhiệm: Yêu quý động vật nhỏ bé; không bắt nhốt, không làm hại sinh vật; biết an ủi, động viên bạn khi buồn.
4. Tích hợp
- Tích hợp bảo vệ môi trường: Bảo vệ sinh vật nhỏ, không bắt nhốt, giữ môi trường sống tự nhiên phù hợp cho các loài.
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.2: HS nhận biết AI có thể gợi ý thông tin về chăm sóc con vật nhỏ nhưng con người cần kiểm tra với người lớn/nguồn tin cậy, không tự ý làm hại sinh vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; tranh minh họa bài đọc; thẻ từ tập tễnh, óng ánh, khệ nệ; phiếu đọc hiểu.
- HS: SGK Tiếng Việt 2, vở ghi, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS quan sát tranh, dự đoán câu chuyện và kết nối vào bài đọc.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK và trả lời: Nhìn tranh, đoán xem chuyện gì đã xảy ra với cánh cam.

	- HS quan sát và nêu: Cánh cam bị thương, Bống tìm thấy cánh cam và chăm sóc cánh cam.

	- GV hỏi: Nếu em thấy một con vật nhỏ bị thương, em sẽ làm gì?
	- HS trả lời: Em báo người lớn, đặt con vật ở nơi an toàn, không nghịch phá hoặc làm đau con vật.

	- GV nhận xét, dẫn vào bài Tạm biệt cánh cam.
	- HS lắng nghe, mở SGK và ghi tên bài.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (27 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng văn bản; hiểu từ khó và bước đầu nắm nội dung câu chuyện.

	Hoạt động 1: Đọc văn bản

	- GV giới thiệu: Bài đọc kể về bạn Bống và chú cánh cam bị thương.

	- HS theo dõi văn bản trong SGK.

	- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể nhẹ nhàng, tình cảm; nhấn giọng ở các từ xanh biếc, óng ánh, tròn lăn, thương quá, cỏ non.
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo.

	- GV hỏi: Văn bản có thể chia thành mấy đoạn?
	- HS trả lời: Có thể chia thành 3 đoạn: cánh cam đi lạc và được Bống chăm sóc; cánh cam khỏe lại; Bống thả cánh cam về với thiên nhiên.

	- GV tổ chức HS đọc nối tiếp từng đoạn lần 1.
	- HS đọc nối tiếp đoạn; HS khác theo dõi.

	- GV yêu cầu HS nêu từ khó đọc.
	- HS nêu: cánh cam, tập tễnh, óng ánh, tròn lăn, khệ nệ, cỏ non.

	- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: tập tễnh, óng ánh, khệ nệ, rúc vào.
	- HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh các từ khó.

	- GV hướng dẫn đọc câu dài: “Bống thương quá, đặt cánh cam vào một chiếc lọ nhỏ đựng đầy cỏ.”
	- HS luyện đọc câu dài, biết ngắt nghỉ sau cụm từ.

	- GV yêu cầu HS đọc phần Từ ngữ và giải thích tập tễnh, óng ánh, khệ nệ.
	- HS nêu: Tập tễnh là dáng đi không cân, bên cao bên thấp; óng ánh là phản chiếu ánh sáng lấp lánh; khệ nệ là dáng đi chậm chạp như phải mang vác nặng.

	- GV tổ chức HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
	- HS đọc nối tiếp lần 2, đọc rõ hơn và đúng giọng kể.

	- GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm 3.
	- HS luyện đọc nhóm 3, góp ý cho nhau về phát âm và ngắt nghỉ.

	- GV mời 2 nhóm thi đọc trước lớp.
	- Đại diện nhóm thi đọc; lớp nhận xét nhóm đọc rõ, đúng giọng.

	- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
	- 1 HS đọc toàn bài; lớp đọc thầm theo.

	3. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS biết liên hệ cách đối xử nhân ái với sinh vật nhỏ.

	- GV hỏi: Khi thấy bạn đang bắt hoặc chọc phá một con vật nhỏ, em sẽ nói gì?
	- HS trả lời: Em sẽ nói bạn không nên làm đau con vật, hãy thả nó về nơi sống của nó hoặc báo người lớn giúp đỡ.

	- GV dặn HS đọc lại bài và chuẩn bị trả lời câu hỏi tiết 2.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

	TIẾT 2

	Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi (17 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung câu chuyện; biết yêu quý sinh vật nhỏ. Mục tiêu tích hợp: HS nêu được cách giúp đỡ, bảo vệ sinh vật nhỏ phù hợp và an toàn.

	- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời: Bống làm gì khi thấy cánh cam bị thương?

	- HS trả lời: Bống đặt cánh cam vào một chiếc lọ nhỏ đựng đầy cỏ để chăm sóc.

	- GV hỏi: Bống chăm sóc cánh cam như thế nào? Câu văn nào cho em biết điều đó?
	- HS trả lời: Bống chăm sóc cánh cam bằng cách đặt cánh cam vào chiếc lọ nhỏ đựng đầy cỏ, hằng ngày bỏ vào lọ một chút nước và những ngọn cỏ xanh non.

	- GV hỏi: Vì sao Bống thả cánh cam đi?
	- HS trả lời: Vì Bống nghĩ con vật sống trong lọ rất chật, bồn chồn nhớ nhà và nhớ bạn bè; Bống muốn cánh cam trở về với thiên nhiên.

	- GV hỏi: Nếu là Bống, em có thả cánh cam đi không? Vì sao?
	- HS trả lời: Em sẽ thả cánh cam đi vì cánh cam cần được sống tự do trong môi trường tự nhiên.

	- GV hỏi dẫn tích hợp: Vì sao chúng ta không nên bắt nhốt hoặc làm hại những sinh vật nhỏ?
	- HS trả lời: Vì các con vật cũng cần môi trường sống tự nhiên; bắt nhốt có thể làm chúng bị đau, yếu hoặc chết.

	- Tích hợp bảo vệ môi trường: GV diễn giải: Cánh cam, sâu, ốc sên và nhiều sinh vật nhỏ khác đều là một phần của thiên nhiên. Các em không nên bắt nhốt con vật để chơi, không phá tổ, không giẫm đạp cây cỏ hoặc nơi sống của chúng. Nếu thấy một con vật nhỏ bị thương, các em cần quan sát từ xa, báo người lớn, đưa con vật về nơi an toàn khi được hướng dẫn, không tự ý dùng thuốc hoặc thức ăn lạ. Bảo vệ môi trường không chỉ là trồng cây, nhặt rác mà còn là biết tôn trọng sự sống của những sinh vật bé nhỏ quanh mình.
	- HS nhắc lại và nêu việc làm cụ thể: không bắt nhốt cánh cam, không chọc phá sâu/ốc sên, không phá nơi sống của chúng, biết báo người lớn khi thấy con vật bị thương và thả sinh vật về môi trường phù hợp.

	- GV kết luận: Bống là bạn nhỏ nhân ái, biết chăm sóc cánh cam và biết trả cánh cam về với thiên nhiên.
	- HS lắng nghe, nhắc lại nội dung chính.

	Hoạt động 3: Luyện đọc lại (8 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại văn bản với giọng kể nhẹ nhàng, tình cảm.

	- GV đọc lại đoạn văn thể hiện tình cảm của Bống dành cho cánh cam.
	- HS lắng nghe, nhận xét cách đọc nhẹ nhàng, tình cảm.

	- GV yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm 3.
	- HS luyện đọc nhóm 3, góp ý cho bạn về giọng đọc.

	- GV mời HS đọc đoạn em thích trước lớp.
	- HS đọc đoạn yêu thích; lớp nhận xét, tuyên dương bạn đọc tốt.

	Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc (7 phút)
Mục tiêu: HS tìm được từ ngữ miêu tả cánh cam, biết nói lời động viên, an ủi. Mục tiêu tích hợp: HS biết dùng gợi ý AI ở mức tham khảo và tự chọn lời nói phù hợp, chân thành.

	- Bài tập 1: Những từ nào dưới đây được dùng trong bài để miêu tả cánh cam?

	- HS đọc yêu cầu và chọn các từ phù hợp.

	- GV yêu cầu HS chọn từ trong các thẻ từ.
	- HS chọn: xanh biếc, tròn lăn, óng ánh.

	- Bài tập 2: Thay bạn Bống, em hãy nói lời động viên, an ủi cánh cam khi bị thương.
	- HS nói: “Cánh cam đừng sợ nhé! Mình sẽ chăm sóc bạn. Khi bạn khỏe, mình sẽ đưa bạn về với thiên nhiên.”

	- Bài tập 3: Nếu thấy bạn đang buồn, em sẽ nói gì?
	- HS nói: “Bạn đừng buồn nữa nhé. Mình sẽ ở bên bạn và cùng bạn tìm cách giải quyết.”

	- GV nhận xét, nhắc HS nói lời động viên bằng giọng nhẹ nhàng, chân thành.
- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Khi muốn tìm thêm lời động viên để nói với bạn đang buồn hoặc cánh cam bị thương, em có thể dùng AI như thế nào cho đúng?
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.2: GV diễn giải: AI có thể gợi ý một số câu động viên như “Bạn đừng buồn nhé”, “Mình sẽ ở bên bạn”, “Mong bạn mau khỏe”. Tuy nhiên, AI không hiểu hết tình huống thật và cảm xúc thật của người nghe. Vì vậy, các em chỉ xem gợi ý để tham khảo, sau đó tự chọn lời nói phù hợp, chân thành, ngắn gọn và lịch sự. Khi dùng AI hoặc công cụ số, các em không nhập tên đầy đủ, địa chỉ, ảnh, bệnh tình hoặc câu chuyện riêng tư của bản thân và bạn bè. Lời động viên tốt nhất vẫn là lời nói xuất phát từ sự quan tâm thật của em.
	- HS lắng nghe, thực hành nói lại lời động viên cho tự nhiên hơn.
- HS trả lời: Em có thể dùng AI để tham khảo cách nói, nhưng em phải tự chọn lời phù hợp và không chép máy móc.
- HS nhắc lại: AI chỉ gợi ý; em không nhập thông tin riêng tư và cần nói bằng tình cảm thật của mình.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS biết thực hiện một việc làm nhân ái với sinh vật nhỏ và bạn bè.

	- GV yêu cầu HS nêu một việc em sẽ làm để bảo vệ sinh vật nhỏ hoặc động viên bạn bè.
	- HS nêu: Em không bắt côn trùng để chơi; em an ủi bạn khi bạn buồn; em báo người lớn khi thấy con vật bị thương.

	- GV dặn HS chuẩn bị tiết Viết.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)


KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – TUẦN 26
CHỦ ĐỀ: HÀNH TINH XANH CỦA EM
BÀI 16: TẠM BIỆT CÁNH CAM
TIẾT 3: VIẾT; TIẾT 4: LUYỆN TẬP; TIẾT 5 – 6: VIẾT ĐOẠN – ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nghe – viết đúng đoạn Tạm biệt cánh cam; làm đúng bài tập phân biệt oanh/oach, s/x, dấu hỏi/dấu ngã.
- Tìm được từ chỉ loài vật, bộ phận của con vật, đặc điểm con vật; biết kết hợp từ ngữ để tạo câu; biết hỏi – đáp theo mẫu.
- Quan sát tranh và nói về việc làm của từng người; viết được 4–5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường; đọc mở rộng về bảo vệ động vật và ghi phiếu đọc sách.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động viết bài, soát lỗi, hoàn thành bài tập và đọc mở rộng.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết thảo luận nhóm, hỏi – đáp theo mẫu và chia sẻ phiếu đọc sách.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn từ ngữ, câu văn phù hợp để kể việc làm bảo vệ môi trường.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, trách nhiệm: Viết cẩn thận; yêu quý động vật, biết bảo vệ môi trường và chia sẻ điều đã đọc.
4. Tích hợp
- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: HS biết tìm đọc sách/báo hoặc bài viết đơn giản về bảo vệ động vật từ nguồn an toàn; ghi lại thông tin quan trọng vào phiếu đọc sách.
- Tích hợp AI 2.A1.2: HS nhận biết AI có thể gợi ý dàn ý/từ ngữ khi viết đoạn văn bảo vệ môi trường, nhưng chỉ dùng tham khảo; HS phải tự viết bằng trải nghiệm thật và không nhập thông tin riêng tư.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu/tivi; đoạn chính tả; tranh bài tập, thẻ từ; phiếu đọc sách; tranh viết đoạn bảo vệ môi trường.
- HS: SGK, vở ô li, vở bài tập, bút, bảng con, sách/báo đọc mở rộng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 3

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ lại nội dung bài Tạm biệt cánh cam để chuẩn bị viết chính tả.

	- GV hỏi: Vì sao Bống thả cánh cam đi?
	- HS trả lời: Vì Bống thương cánh cam, muốn cánh cam được trở về với thiên nhiên và bạn bè.

	2. NGHE – VIẾT (20 phút)
Mục tiêu: HS nghe – viết đúng đoạn văn, trình bày sạch đẹp và biết soát lỗi.

	- GV đọc đoạn chính tả Tạm biệt cánh cam trong SGK.

	- HS lắng nghe, đọc thầm theo.

	- GV mời 1 HS đọc lại đoạn văn.
	- 1 HS đọc đoạn văn; lớp theo dõi.

	- GV hỏi: Đoạn văn có những chữ nào cần viết hoa?
	- HS trả lời: Chữ đầu câu viết hoa; tên riêng Bống viết hoa.

	- GV yêu cầu HS tìm từ khó viết.
	- HS nêu: cánh cam, xanh biếc, óng ánh, thương quá, cỏ non.

	- GV đọc từ khó cho HS viết bảng con.
	- HS viết bảng con: óng ánh, cánh cam, xanh biếc, cỏ non.

	- GV đọc từng cụm từ/câu cho HS viết vào vở.
	- HS nghe – viết vào vở, ngồi đúng tư thế.

	- GV đọc lại bài cho HS soát lỗi.
	- HS đổi vở soát lỗi theo cặp, sửa lỗi nếu có.

	3. BÀI TẬP CHÍNH TẢ (10 phút)
Mục tiêu: HS phân biệt oanh/oach, s/x, dấu hỏi/dấu ngã.

	- Bài tập 1: Chọn oanh hoặc oach thay cho ô vuông.
	- HS đọc yêu cầu và làm bài cá nhân: thu hoạch, chim oanh, mới toanh, quanh.

	- Bài tập 2: Chọn a hoặc b.
- a. Tìm từ ngữ gọi tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x.
	- HS quan sát hình và tìm từ: sâu, xấu hổ/cây xấu hổ, sâu róm, xương rồng.

	- b. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm.
	- HS làm: Nhút như thỏ. Khỏe như trâu. Dữ như hổ.

	- GV nhận xét, yêu cầu HS đọc lại các từ đúng.
	- HS đọc lại: thu hoạch, chim oanh, sâu, xương rồng, thỏ, khỏe, dữ.

	4. VẬN DỤNG (2 phút)
Mục tiêu: HS tự nhận ra lỗi chính tả cần luyện thêm.

	- GV yêu cầu HS ghi một từ mình dễ viết sai để về nhà luyện thêm.
	- HS ghi: óng ánh, thu hoạch, xương rồng, khỏe.

	TIẾT 4

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS khởi động vốn từ về loài vật nhỏ bé.

	- GV tổ chức trò chơi “Kể tên nhanh”: HS kể tên một con vật nhỏ bé mà em biết.
	- HS kể: cánh cam, sâu, ốc sên, ong, kiến, bướm, nhện, chuồn chuồn.

	2. LUYỆN TẬP TỪ VÀ CÂU (27 phút)
Mục tiêu: HS tìm được từ ngữ chỉ loài vật, bộ phận, đặc điểm; biết kết hợp từ tạo câu và hỏi – đáp theo mẫu.

	- Bài tập 1: Tìm từ ngữ chỉ loài vật trong đoạn sau.

	- HS đọc đoạn thơ và tìm từ chỉ loài vật.

	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
	- HS tìm: ve sầu, ong, chim sâu.

	- Bài tập 2: Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu.
	- HS đọc các từ ở cột A và cột B, thảo luận nhóm đôi.

	- GV yêu cầu HS nối từ đúng.
	- HS nối: Ve sầu báo mùa hè tới. Ong làm ra mật ngọt. Chim sâu bắt sâu cho lá.

	- Bài tập 3: Hỏi – đáp theo mẫu. Viết vào vở câu hỏi, câu trả lời của em và bạn.
	- HS đọc mẫu: “Chuột sống ở đâu? - Chuột sống trong hang.”

	- GV yêu cầu HS hỏi – đáp theo tranh.
	- HS hỏi – đáp: “Ốc sên sống ở đâu? - Ốc sên sống trên lá cây.” “Nhện sống ở đâu? - Nhện sống trên mạng nhện.”

	- GV nhận xét, nhắc HS câu hỏi cần có dấu chấm hỏi, câu trả lời cần đủ ý.
	- HS lắng nghe và sửa câu nếu cần.

	3. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS đặt được câu về một loài vật nhỏ bé.

	- GV yêu cầu HS đặt một câu về con vật nhỏ bé mà em yêu thích.
	- HS đặt câu: “Chim sâu bắt sâu giúp cây xanh tốt.” hoặc “Ong chăm chỉ bay đi tìm mật.”

	TIẾT 5 – 6

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS quan sát tranh, nói được việc làm của từng người trong tranh.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh và nói về việc làm của từng người trong tranh.

	- HS quan sát và nêu: Các bạn nhỏ nhặt rác, tưới cây, trồng cây, chăm sóc vườn cây để bảo vệ môi trường.

	2. VIẾT ĐOẠN VĂN (22 phút)
Mục tiêu: HS viết được 4–5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường. Mục tiêu tích hợp: HS biết dùng gợi ý AI để tham khảo dàn ý, không sao chép và không nhập thông tin riêng tư.

	- Bài tập 1: Quan sát tranh và nói về việc làm của từng người trong tranh.
	- HS nói: Bạn nữ đang tưới cây; bạn nam đang nhặt rác; hai bạn đang chăm sóc cây non.

	- Bài tập 2: Viết 4 – 5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường.
	- HS đọc yêu cầu và các câu gợi ý trong SGK.

	- GV gợi ý: Em đã làm việc gì để bảo vệ môi trường? Em làm việc đó lúc nào, ở đâu? Em làm như thế nào? Ích lợi của việc làm đó là gì? Em cảm thấy thế nào?
	- HS trả lời miệng: Em đã nhặt rác ở sân trường vào giờ ra chơi. Em bỏ rác vào thùng. Sân trường sạch hơn. Em thấy vui vì làm được việc có ích.

	- GV hỏi dẫn tích hợp AI: Khi viết đoạn văn, nếu công cụ AI gợi ý dàn ý, em có được chép nguyên văn không? Vì sao?
	- HS trả lời: Không được chép nguyên văn. Em chỉ tham khảo gợi ý, phải tự viết bằng việc thật của mình và không nhập thông tin riêng tư.

	- Tích hợp AI 2.A1.2: GV diễn giải: Khi viết đoạn văn về việc em đã làm để bảo vệ môi trường, AI có thể gợi ý dàn ý gồm: em đã làm việc gì, làm ở đâu, làm cùng ai, việc đó có ích lợi gì và cảm xúc của em ra sao. AI cũng có thể gợi ý một số từ ngữ như “thu gom rác”, “tưới cây”, “giữ sân trường sạch đẹp”, “bảo vệ cây xanh”. Tuy nhiên, AI không thay em viết bài. Các em phải tự nhớ lại việc thật mình đã làm, tự chọn từ ngữ phù hợp với trải nghiệm của mình, không chép nguyên văn câu do AI gợi ý. Khi dùng công cụ số, không nhập họ tên đầy đủ, địa chỉ nhà, số điện thoại, hình ảnh cá nhân hoặc thông tin riêng của người thân/bạn bè. GV yêu cầu HS dùng AI đúng mức, có kiểm soát và biết sửa câu văn cho tự nhiên.
	- HS nhắc lại và thực hành: Chỉ tham khảo gợi ý dàn ý/từ ngữ, tự viết bằng việc làm thật của mình, không sao chép, không nhập thông tin cá nhân. HS nêu ví dụ câu tự viết: “Chiều thứ sáu, em cùng các bạn nhặt rác ở sân trường. Việc làm đó giúp sân trường sạch hơn.”

	- GV yêu cầu HS viết đoạn văn vào vở.
	- HS viết 4–5 câu vào vở theo gợi ý.

	- GV mời 2–3 HS đọc bài viết trước lớp.
	- HS đọc bài viết; lớp nhận xét đoạn văn đủ ý, câu rõ nghĩa, có cảm xúc.

	3. ĐỌC MỞ RỘNG (15 phút)
Mục tiêu: HS tìm đọc, ghi phiếu và chia sẻ thông tin về bảo vệ động vật. Mục tiêu tích hợp: HS biết xác định thông tin cần tìm, chọn nguồn đọc an toàn và ghi lại thông tin quan trọng.

	- Bài tập 1: Tìm đọc sách, báo nói về việc bảo vệ động vật.

	- HS đọc yêu cầu và quan sát phiếu đọc sách trong SGK.

	- GV hỏi dẫn tích hợp NLS: Khi tìm bài đọc về bảo vệ động vật trên mạng, em cần chọn nguồn như thế nào?
	- HS trả lời: Em chọn nguồn cô giáo, thư viện, bố mẹ gợi ý; không bấm quảng cáo, không xem nội dung lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân.

	- Tích hợp NLS 1.1.CB1a: GV hướng dẫn HS xác định rõ thông tin cần tìm là “bảo vệ động vật” hoặc “việc làm giúp động vật sống an toàn”. Khi đọc sách, báo hoặc bài viết trên thiết bị số do GV/cha mẹ giới thiệu, HS cần xem tên bài, tên nguồn, nội dung chính; chọn thông tin phù hợp như tên loài vật, nơi sống, nguy cơ đối với loài vật, việc em có thể làm để bảo vệ chúng. GV nhắc HS chỉ đọc nguồn an toàn, không bấm vào quảng cáo/đường liên kết lạ, không tự tìm kiếm khi chưa có người lớn hướng dẫn. Sau khi đọc, HS ghi ngắn gọn vào phiếu: ngày đọc, tên sách/bài báo, thông tin quan trọng và suy nghĩ sau khi đọc.
	- HS thực hành ghi phiếu đọc sách: ngày đọc, tên sách/bài báo, thông tin quan trọng, suy nghĩ sau khi đọc. HS chia sẻ: “Em đọc bài về bảo vệ rùa biển. Thông tin quan trọng là không xả túi ni-lông ra biển vì rùa có thể nuốt phải.”

	- Bài tập 2: Viết vào phiếu đọc sách trong vở bài tập.
	- HS hoàn thành phiếu đọc sách theo mẫu trong SGK.

	- GV mời HS chia sẻ phiếu đọc sách trước lớp.
	- HS chia sẻ: Em đọc bài về không săn bắt chim. Em học được phải bảo vệ nơi sống của các loài vật.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS cam kết một việc làm bảo vệ môi trường và động vật.

	- GV yêu cầu HS nêu một việc em sẽ làm trong tuần để bảo vệ môi trường hoặc động vật.
	- HS nêu: Em sẽ không bắt côn trùng để chơi, không xả rác, chăm sóc cây, nhắc bạn bảo vệ động vật nhỏ.

	- GV nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị bài Ôn tập giữa học kì 2.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
